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PHẦN MỘT : LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chương I

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

VÀ LUẬT NGÂN SẤCH NHÀ NƯỚC

1. Khái niệm, đặc điểm của NSNN

1.1 Khái niệm

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước nằm trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định được thực hiện trong một năm nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

1.2 Đặc điểm
- Về mặt nội dung: Là toàn bộ các khoản thu - chi của nhà nước.

- Về mặt pháp lý: Các khoản thu - chi này phải nằm trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

- Về mặt thời gian: Các khoản thu - chi này chỉ được thực hiện trong một năm.

- Về mục đích: Nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.
1.3 Vai trò của NSNN 
- Huy động nguồn tài chính để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của NN.

- NSNN là công cụ kích thích nền kinh tế phát triển.

- NSNN đảm bảo các chính sách về mặt xã hội cho người dân.

1.4 Mối quan hệ giữa NSNN với các khâu trong hệ thống tài chính

1.4.1 Quan hệ giữa NSNN với tín dụng

1.4.2 Quan hệ giữa NSNN với tài chính doanh nghiệp

1.4.3 Quan hệ giữa NSNN với bảo hiểm

1.4.4 Quan hệ giữa NSNN với tài chính hộ gia đình và các tổ chức phi kinh doanh

2. Khái niệm pháp luật NSNN 

2.1 Khái niệm

Pháp luật NSNN là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ NSNN cũng như quá trình quản lý quỹ NSNN. 
2.2 Đặc điểm
- Về thẩm quyền ban hành và hình thức văn bản;

- Cách thức điều chỉnh;

- Phạm vi điều chỉnh.

2.3 Quan hệ pháp luật ngân sách nhà nước

a) Khái niệm

Quan hệ pháp luật ngân sách là quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tiền tệ khác của nhà nước khi được quy phạm pháp luật ngân sách nhà nước điều chỉnh.

b) Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật ngân sách nhà nước

- Chủ thể

- Khách thể

- Nội dung

2.4. Hệ thống ngân sách nhà nước
a) Khái niệm

NSNN bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Đối với ngân sách địa phương thì ở cấp nào có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân sẽ có ngân sách của cấp đó. Như vậy, ngân sách địa phương bao gồm ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

b) Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách trong Hệ thống ngân sách nhà nước.

CHƯƠNG II

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN                                              VÀ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

1.1  Khái niệm

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là sự phân định trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực NSNN.

Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý NSNN là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực NSNN cũng như các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình phân giao nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp. 

1.2 Nội dung chế độ pháp lý về phân cấp quản lý  NSNN

1.2.1 Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực NSNN:Quốc hội, Chính phủ; Bộ Tài chính; Hội đồng nhân dân các cấp; Uỷ ban nhân dân các cấp.

1.2.2 Sự phân giao nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp

 1.2.2.1 Nguồn thu của ngân sách các cấp

- Các khoản thu 100%.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách các cấp.

- Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.

- Các khoản thu khác.

1.2.2.2 Nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp

- Chi đầu tư phát triển
- Chi thường xuyên.

- Các khoản chi khác.

2. Chế độ pháp lý về chu trình ngân sách

Chế độ pháp lý về chu trình ngân sách là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình lập, chấp hành và quyết toán NSNN.
2.1 Lập và phê chuẩn dự toán NSNN

- Nguyên tắc lập dự toán NSNN;

- Căn cứ lập dự toán NSNN;

- Quy trình lập dự toán NSNN; 

- Phê chuẩn và công bố dự toán NSNN.
2.2 Chấp hành NSNN

- Chấp hành dự toán thu NSNN;

- Chấp hành dự toán chi NSNN.

2.3 Quyết toán NSNN

- Nguyên tắc quyết toán NSNN;

- Căn cứ lập quyết toán NSNN;

- Quy trình lập quyết toán NSNN;

- Phê chuẩn quyết toán NSNN.

Chương III

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC KHOẢN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. Chế độ pháp lý về các khoản thu NSNN:

1. Khái niệm và phân loại các khoản thu NSNN

1.1 Khái niệm

- Thu NSNN là hoạt động của nhà nước nhằm tập trung một phần của cải xã hội vào NSNN để tạo lập quỹ NSNN nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

- Pháp luật thu NSNN là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện hoạt động thu NSNN và các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính với NSNN.
1.2 Phân loại thu  NSNN

1.2.1 Các khoản thu chủ yếu và thường xuyên của NSNN: thuế, phí, lệ phí

1.2.2 Các khoản thu không mang tính thường xuyên: Tiền bán và cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước, thu vãng lai, lợi tức của nhà nước tại các công ty liên doanh và cổ phần...

2. Các cơ quan có thẩm quyền thu NSNN 

-  Cơ quan thuế.

-  Cơ quan hải quan.

-  Cơ quan tài chính.

-  Các cơ quan khác được Chính phủ cho phép hoặc được Bộ tài chính ủy quyền thu NSNN.
II. Chế độ pháp lý về các khoản chi NSNN
1. Khái niệm và kết cấu các khoản chi NSNN  

1.1 Khái niệm

- Chi NSNN là hoạt động của nhà nước nhằm phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước theo những trình tự và thủ tục nhất định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

- Pháp luật chi NSNN là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình phân phối và sử dụng quỹ NSNN.

1.2 Kết cấu các khoản chi NSNN

- Khái niệm kết cấu chi NSNN.

- Các yếu tố tác động đến kết cấu chi NSNN.

- Kết cấu chi NSNN:

+ Chi đầu tư phát triển;

+ Chi thường xuyên;

+ Chi dự phòng ngân sách;

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính;

+ Chi trả nợ.

2. Các nguyên tắc và điều kiện chi NSNN
2.1 Các nguyên tắc chi NSNN

2.1.1 Nguyên tắc cân bằng thu, chi

2.1.2  Nguyên tắc chi theo kế hoạch, đúng mục đích

2.1.3  Nguyên tắc chi tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường thu

2.2 Điều kiện chi NSNN   

 - Đã có trong dự toán chi NSNN được giao, trừ các trường hợp qui định tạ điều 10, 11, 51, 57 và 59 Luật NSNN.
- Khoản chi phải đúng tiêu chuẩn, định mức chi NSNN do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Đã được cơ quan tài chính hoặc thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN hoặc người được uỷ quyền quyết định chi;

PHẦN HAI : LUẬT THUẾ

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ PHÁP LUẬT THUẾ           VIỆT NAM

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ.

1.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế.

1.1.1. Khái niệm về thuế:

Thuế là khoản đóng góp do nhà nước bắt buộc do các tổ chức, cá nhân trong xã hội nộp vào ngân sách nhà nước.

1.1.2. Đặc điểm của thuế: 

· Thuế là phạm trù lịch sử, gắn liền với nhà nước; 

· Thuế mang tính bắt buộc - do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành; 

· Thuế không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp.

1.2. Phân loại thuế. 

1.2.1. Phân loại theo đối tượng chịu thuế:

· Nhóm 1: Thuế hàng hóa và dịch vụ.

· Nhóm 2: Thuế thu nhập.

· Nhóm 3: Thuế điều tiết vào hành vi sử dụng một số tài sản của nhà nước.
1.2.2. Phân loại theo tính chất của thuế:

·  Nhóm 1: Thuế trực thu.

· Nhóm 2: Thuế gián thu.

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT THUẾ.

2.1. Khái niệm pháp luật thuế.
2.1.1. Khái niệm pháp luật thuế: 
Pháp luật thuế là tập hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ phát sinh trong quá trình thu, nộp thuế. 

Pháp luật thuế mang tính mệnh lệnh, quyền uy; các quy phạm điều chỉnh chủ yếu là quy phạm bắt buộc. 

Nội dung điều chỉnh của pháp luật thuế: xác lập các quan hệ bị điều tiết thuế, cách thức, mức độ, trình tự điều tiết, biện pháp xử phạt và khen thưởng.

Hệ thống thuế Việt Nam hiện hành gồm: Thuế GTGT, thuế Xuất khẩu – Nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế Bảo vệ môi trường, thuế TNDN, thuế TNCN, Thuế SDĐNN, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thuế Tài nguyên.

2.1.2. Các nội dung cơ bản cấu thành pháp luật thuế: 

· Nguyên tắc tổ chức hệ thống thuế;

· Các quy phạm pháp luật xác lập nghĩa vụ và quyền của nhà nước các cơ quan có thẩm quyền thu khác trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác quản lý thuế, 

· Các quy phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

2.2. Những nội dung cơ bản của một đạo luật thuế: 

Bao gồm: Tên gọi;  Đối tượng nộp thuế/Người nộp thuế; Đối tượng chịu thuế; Đối tượng không chịu thuế; Đối tượng không nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Chế độ miễn giảm; Chế độ đăng ký-kê khai-nộp-quyết toán thuế; chế độ hoàn thuế-truy thu thuế; Xử lý vi phạm và khen thưởng. 

Tùy vào đặc tính của từng sắc thuế cụ thể mà một số nội dung cấu thành bổ trợ có thể không hiện diện trong một sắc thuế, ví dụ: chế độ miễn giảm, hoàn thuế, truy thu…

2.3. Quan hệ pháp luật thuế:
2.3.1. Khái niệm quan hệ pháp luật thuế: 
Quan hệ pháp luật thuế là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động thu, nộp thuế giữa các cá nhân, tổ chức (chủ thể nộp thuế) và nhà nước (chủ thể thu thuế) được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật thuế.
2.3.2. Các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật thuế:
· Người nộp thuế.

· Cơ quan thu thuế.

2.3.3. Nội dung của quan hệ pháp luật thuế: 
Nội dung quan hệ pháp luật thuế là tập hợp quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế.

CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT THUẾ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ.

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÁP LUẬT THUẾ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ.

1.1. Khái niệm :

Thuế hàng hóa dịch vụ là loại thuế có đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ. Hàng hóa và dịch vụ là yếu tố thể hiện giá trị trong giao dịch bị điều tiết thuế.

Trong hệ thống thuế Việt Nam, thuế thu vào HH-DV bao gồm: thuế xuất khẩu-nhập khẩu; thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường. Các sắc thuế này có phạm vi tác động và thời điểm đánh thuế khác nhau.

1.2 Đặc điểm chung:
· Thuế HH-DV là thuế gián thu;

· Đối tượng chịu thuế của thuế HH-DV là hàng hóa, dịch vụ; 

· Thuế HH-DV điều tiết vào các giao dịch HH-DV hợp pháp.

1.3 Vai trò của cả ba loại thuế: 

· Đều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh HH-DV,

· Định hướng sản xuất-kinh doanh và tiêu dùng.

2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT THUẾ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ.

2.1. Pháp luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu:
2.1.1. Khái niệm: 

Thuế XK-NK là loại thuế điều tiết hành vi xuất khẩu-nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt nam.

2.1.2. Đối tượng chịu thuế:
· Hàng hóa được phép xuất khẩu - nhập khẩu qua biên giới. 

· Hàng hóa đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

2.1.3. Đối tượng  nộp thuế: 
Các tổ chức, cá nhân có hàng hóa XK-NK thuộc đối tượng chịu thuế XK-NK

2.1.4. Những trường hợp không chịu thuế: 

· Hàng quá cảnh, mượn đường, chuyển khẩu; 

· Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại;

· Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hoặc hàng hóa giao dịch giữa các kgu phi thuế quan;

· Hàng hóa là phần dầu khí chịu sự điều tiết thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.

2.1.5. Căn cứ và phương pháp tính thuế.

· Thuế XK-NK = số lượng hàng XK-NK * giá tính thuế * Thuế suất;  hoặc 

· Thuế XK-NK = số lượng hàng hoá * mức thuế tuyệt đối. 

Trong đó:

· Số lượng hàng xuất- nhập khẩu: số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế XK-NK ghi trong tờ khai hải quan.

· Giá tính thuế: 

· Đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng;

· Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, phù hợp với cam kết quốc tế

· Thuế suất: 

· Thuế xuất khẩu: theo biểu thuế suất quy định cụ thể cho từng mặt hàng.

· Thuế nhập khẩu: gồm thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt. Trong đó, thuế suất thông thường không quá 150% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng.

· Mức thuế tuyệt đối: mức thuế quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.

2.1.6. Chế độ miễn giảm: 

· Trường hợp miễn thuế

· Trường hợp xét miễn thuế

· Trường hợp giảm thuế

2.1.7. Kê khai, nộp thuế XK, NK :

· Thời điểm tính thuế XK-NK: là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan

· Thời hạn nộp thuế: 

2.1.8. Chế độ hoàn thuế và truy thu thuế XK, NK. 

a. Hoàn thuế
· Trường hợp hoàn thuế XK-NK: do đã nộp thuế nhưng không thực hiện hành vi bị điều tiết hoặc nhầm lẫn do kê khai.

· Trách nhiệm hoàn thuế: cơ quan có thẩm quyền xét hoàn thuế có trách nhiệm hoàn thuế hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoàn thuế.

· Thời hạn: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu ccầu hoàn thuế.

b. Truy thu thuế: áp dụng đối với hàng hóa được miễn thuế, xét miễn thuế nhưng sau đó sử dụng khác với mục đích để được miễn thuế, xét miễn.

2.2. PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT. 

2.2.1. Khái niệm: 
Thuế TTĐB là loại thuế điều tiết đối với hàng hoá, dịch vụ không thiết yếu.
2.2.2. Đối tượng chịu thuế: 

Hàng hóa, dịch vụ xa xỉ không thiết yếu hoặc gây tác động xấu đến môi trường, sức khỏe cộng đồng (Thuốc lá, rượu, bia, xe ô tô dưới 24 chỗ, kinh doanh casino, vũ trường…). 

Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội, mỗi quốc gia xác lập danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB phù hợp với từng thời kỳ. 

2.2.3. Đối tượng không phải chịu thuế: 

Hàng hóa trong danh mục chịu thuế nhưng  không tác động lên thị trường nội địa, hoặc được sử dụng vào mục đích nhân đạo, ngoại giao, công cộng . 
2.2.4. Người nộp thuế: 
Tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

2.2.5. Căn cứ tính thuế: 

Thuế TTĐB = giá tính thuế của HH-DV chịu thuế TTĐB* thuế suất

Trong đó:

· Giá tính thuế của HH-DV chịu thuế TTĐB: là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế TTĐB và chưa có thuế GTGT. Giá tính thuế bao gồm cả khoản thu thêm, được thu (nếu có) mà cơ sở KD được hưởng.

· Thuế suất: quy định theo biểu thuế TTĐB.

2.2.6. Chế độ hoàn thuế, khấu trừ, giảm thuế.

· Hoàn thuế:áp dụng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, do đã nộp nhưng không thực hiện hoàn tất hành vi bị điều tiết, hoặc không tác động đến thị trường, nộp thừa. 

· Khấu trừ: áp dụng đối với trường hợp đã nộp thuế TTĐB đối với nguyên liệu để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB.

· Giảm thuế: áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB gặp khó khăn do thiện tai, tai nạn bất ngờ.

2.3. PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

2.3.1. Khái niệm: 

Thuế GTGT là loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

2.3.2. Đối tượng chịu thuế: 

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT. 

2.3.3. Người nộp thuế: 

· Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 

· Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

2.3.4. Đối tượng không chịu thuế: 
· Bao gồm 25 trường hợp không chịu thuế GTGT.

· Lưu ý: Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT không được khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào trừ trường hợp áp dụng mức thuế suất 0%.
2.3.5. Căn cứ tính thuế GTGT: Giá tính thuế; thuế suất.

· Giá tính thuế GTGT:  là giá bán HH-DV chưa có thuế GTGT.

· Thuế suất: tùy vào nhóm hàng hóa xác định mức thuế suất là 0%, 5%, 10%

2.3.6. Phương pháp tính thuế GTGT: 

i. Phương pháp khấu trừ thuế.

   Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào

 được khấu trừ

ii. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của HH-DV bán ra * Thuế suất thuế GTGT của HH-DV

2.3.7. Khấu trừ , hoàn thuế GTGT: 

· Hoàn thuế: được áp dụng đối với cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế 

· Khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu thỏa mãn các điều kiện khấu trừ thuế vào.

.

CHƯƠNG 3:
PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP

1.1. Khái niệm: 

Thuế thu nhập là loại thuế điều tiết vào thu nhập hợp pháp của cá nhân hay tổ chức.

1.2. Đặc điểm chung: 

· Là thuế trực thu;

· Đối tượng chịu thuế là thu nhập.

1.3. Vai trò: 

· Thuế thu nhập là công cụ điều tiết thu nhập;

· Thuế thu nhập là công cụ thực hiện công bằng xã hội. 

2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP 

2.1 PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
2.1.1 Khái niệm: 

Thuế TNDN là loại thuế điều tiết vào thu nhập của tổ chức hình thành trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất –kinh doanh.
2.1.2 Người nộp thuế:

Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo pháp luật Việt Nam.

2.1.3 Thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh HH-DV và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế được xác định trong khoảng thời gian nhất định gọi là kỳ tính thuế. Kỳ tính thuế theo pháp luật Việt Nam là năm dương lịch hoặc năm tài chính hoặc theo từng lần phát sinh thu nhập đối với một số trường hợp đặc biệt.

2.1.4 Thu nhập được miễn thuế: 

Là thu nhập từ một số hoạt động cần được hỗ trợ như sản xuất nông nghiệp của Hợp tác xã hoặc hoạt động phục vụ nông nghiệp, nghiên cứu khoa học, hoạt động kinh doanh có sử dụng lao động đặc thù, thu nhập được chia trong một số trường hợp đã nộp thuế TNDN và các khoản tài trợ cho các mục đích xã hội.
2.1.5 Căn cứ tính thuế: 

              Thuế TNDN  =  Thu nhập tính thuế  * Thuế suất

      Trong đó:

· Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước)

· Thu nhập chịu thuế = Doanh thu  –  Khoản chi được trừ  +  Thu nhập khác.

· Doanh thu : toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng.

· Khoản chi được trừ: bao gồm tất cả khoản chi thỏa mãn 2 điều kiện (1)khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SX-KD của Dn; (2) có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật ; và không rơi vào các trường hợp không được trừ mà pháp luật quy định.

· Thuế suất : là 20% áp dụng chung cho tất cả các ngành nghề SX-KD, trừ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác.

Lưu ý: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.

2.1.6 Chế độ ưu đãi thuế: 

· Ưu đãi về thuế suất; 

· Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế; 

· Các trường hợp giảm thuế; 

· Chế độ chuyển lỗ; 

· Ưu đãi trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ.

2.1.7 Chế độ kê khai, nộp thuế: 

Thực hiện theo nguyên tắc tạm nộp hàng tháng/quý, quyết toán cuối năm.

2.2. PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

2.2.1     Khái niệm: Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế điều tiết thu nhập của cá nhân.
2.2.2     Đối tượng nộp thuế: 
· Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt nam;

· Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2.2.3  Thu nhập chịu thuế: 

· Thu nhập mang tính thường xuyên: thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Kỳ tính thuế áp dụng theo năm đối với thu nhập thường xuyên.

· Thu nhập không thường xuyên: thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ nhận thừa kế, thu nhập từ nhận quà tặng.

Kỳ tính thuế được áp dụng theo từng lần phát sinh thu nhập, trừ trường hợp cá nhân đăng ký áp dụng kỳ tính thuế theo năm đối với chuyển nhượng chứng khoán.

Đối với cá nhân không cư trú: kỳ tính thuế được áp dụng cho từng lần phát sinh thu nhập đối với tất cả các loại thu nhập.

2.2.4 Thu nhập được miễn thuế: 

Là những khoản thu nhập mang tính hỗ trợ (học bổng, bảo hiểm…); từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất duy nhất, thừa kế; khoản thu nhập cần khuyến khích như kiều hối, từ thiện, viện trợ.

2.2.5   Căn cứ tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế * thuế suất

          Trong đó:

A. Trường hợp cá nhân cư trú:

· Thu nhập tính thuế đối với TN từ tiền công, tiền lương= tổng thu nhập chịu thuế - các khoản đóng góp BHXH, BH TNNN – các khoản giảm trừ 

· Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công = tổng số thu nhập cá nhân nhận được (tiền lương, tiền công, mang tính chất lương, tiền thưởng..) trong kỳ tính thuế. 

· Khoản giảm trừ:

· Giảm trừ  gia cảnh:

· Giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế;

· Giảm trừ đối với người phụ thuộc: theo nguyên tắc người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 01 lần vào 01 đối tượng nộp thuế.

· Giảm trừ đồi với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.

· Thu nhập tính thuế đồi với TN từ kinh doanh, đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng =  thu nhập chịu thuế được xác định đối với từng loại thu nhập.

· Thuế suất:

· Đối với thu nhập từ tiền lương tiển công: Biểu thuế suất lũy tiến từng phần

· Đối với thu nhập khác: Thuế suất tỉ lệ cố định áp dụng cho từng trường hợp cụ thể ( vd: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn : 20% hoặc 0,1%, thu nhập từ thừa kế 10%...)

B. Trường hợp cá nhân không cư trú:

· Thu nhập tính thuế = tổng số tiền nhận được

· Thuế suất: thuế suất tỉ lệ cố định áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể.

2.2.6  Chế độ giảm thuế:

Trường hợp áp dụng: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hạon, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.

2.2.7  Chế độ kê khai, nộp thuế:

· Thu nhập thường xuyên: nguyên tắc tạm nộp hàng tháng, quyết toán cuối năm

· Thu nhập không thường xuyên và thu nhập của cá nhân không cư trú: nộp một lần khi phát sinh thu nhập (trừ trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng vốn có thể lựa chọn 2 cách). 

· Lưu ý: nguyên tắc khấu trừ tại nguồn.

PHẦN 3: DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

A.MÔN LUẬT NSNN

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015
2. Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
3. Luật Phí và lệ phí của Quốc hội ngày 25/11/2015, số 97/2015/QH13.
B. MÔN LUẬT THUẾ

1. Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (số 107/2016/QH13) ngày 06/4/2016 có hiệu lực từ ngày 01/9/2016

2. Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
3. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (27/2008/QH12) ngày 14/11/2008 và các lần sửa đổi (Văn bản hợp nhất giáo viên gửi).
4. Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các lần sửa đổi (Văn bản hợp nhất giáo viên gửi).
5. Luật Thuế giá trị gia tăng (13/2008/QH12 ) ngày 03/06/2008 và các lần sửa đổi ((Văn bản hợp nhất giáo viên gửi)
6. Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng và các lần sửa đổi (Văn bản hợp nhất giáo viên gửi).
7. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (14/2008/QH12) ngày 03/06/2008 và các lần sửa đổi ((Văn bản hợp nhất giáo viên gửi).
8. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
9. Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các lần sửa đổi (Văn bản hợp nhất giáo viên gửi).
10. Luật thuế thu nhập cá nhân ( số 04/2007/QH12) ngày 21/11/2007 và các lần sửa đổi (Văn bản hợp nhất giáo viên gửi).
11. Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và cac lần sửa đổi (Văn bản hợp nhất giáo viên gửi)
